
Biểu 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KÊ KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Chữ in thường, không viết tắt): .......................................................  

- Sinh ngày, tháng, năm: ................... ………Giới tính:……… 

- Dân tộc: ........................................................................................................  

- Quê quán: ......................................................................................................  

- Trú quán: ......................................................................................................  

- Đơn vị công tác: ...........................................................................................  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .....................................................  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ................................................................  

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ....................................................  

      II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH GẮN VỚI QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG 

TÁC HỘI 

Thời gian công tác 
Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay 

Thành tích đóng góp cho 

tổ chức Hội và giai cấp 

nông dân Việt Nam 

Số 

năm 

Ghi 

chú 

Từ .... đến .....  
    

     

      III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (Bằng khen, Giấy 

khen, Huân chương Lao động…. ghi rõ số QĐ) 

      IV. KỶ LUẬT (Nếu có) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

.........., ngày ..... tháng…. năm ….. 

NGƯỜI KÊ KHAI 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký, đóng dấu) 



                                                                                                                                            Biếu 02(a) 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU 

BCH HND HUYỆN …. 

* 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày …. tháng …. năm 2024 
 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2024 

 (Đối với cán bộ trong hệ thống Hội) 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU T/M BAN THƯỜNG VỤ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên 
 

Năm sinh Quá trình tham gia công tác Hội 

Nam Nữ 
Thời gian 

từ…. đến…. 

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

Số năm tính 

xét tặng Kỷ 

niệm chương 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cán bộ chuyên trách công tác Hội  

       

       

2 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân (xã, huyện, tỉnh)  

       

       

4 Chi Hội trưởng  

       

       



Biếu 02(b) 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU 

BCH HND HUYỆN …. 

* 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày …. tháng …. năm 2024 
 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2024 

(Đối với cán bộ ngoài hệ thống Hội) 

 

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị công tác 

Tóm tắt thành 

tích đóng góp cho 

tổ chức Hội 

Nông dân và giai 

cấp nông dân 

Số năm tính xét 

tặng Kỷ niệm 

chương 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Lãnh đạo chủ chốt cấp ủy Đảng, chính quyền (theo thứ tự cấp xã, huyện, tỉnh) 
        

        

        

2 
Lãnh đạo chủ chốt các Ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức nghề nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh 

        

        

        

3 Cán bộ có nhiều công lao và đóng góp cho Hội 
        

        

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU T/M BAN THƯỜNG VỤ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 03 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU 

BCH HND HUYỆN …. 

* 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày …. tháng …. năm 2024 
 

DANH SÁCH 

Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” năm 2024 

(Kèm theo Tờ trình số … TTr/HND… ngày…/…/… của BTV Hội Nông dân….) 

 

 

I. Cán bộ trong tố chức Hội 

1. Ông (bà) Nguyễn Văn A, Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn A, xã 

B, huyện C, tỉnh Lai Châu.  

2. Ông (bà) ......................................................................................  ..........  

3. Ông (bà) .................................................................................................  

II. Cán bộ ngoài hệ thống Hội 

1. Ông (bà) ................................................................................................  

2. Ông (bà) ...............................................................................................  

3. Ông (bà) ...............................................................................................  

(Lưu ý: Không viết tắt Họ tên, chức vụ, địa chỉ) 

NGƯỜI LẬP BIỂU T/M BAN THƯỜNG VỤ  
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